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	 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT QUẢNG TRỊ
CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Số:      359   /PTNT-KTHT
V/v Báo cáo tình hình cơ giới hóa

trong sản xuất nông nghiệp
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Quảng Trị, ngày    6    tháng 8 năm 2020


Kính gửi:  

- Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện;




- Phòng Kinh tế thành phố, thị xã. 
Thực hiện Công văn số 2517/UBND-NN ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 1386/SNN-KHTC ngày 03/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về cơ giới hóa nông nghiệp; Căn cứ nội dung Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 04/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản và cơ giới hóa nông nghiệp. 

Để có cơ sở đánh giá kết quả triển khai thực hiện, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT đề xuất UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định tại Chỉ thị số 25/CT-TTg, Chi cục Phát triển nông thôn đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, thị xã tổng hợp tình hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của địa phương theo những nội dung sau:
1. Đánh giá chung về tình hình cơ giới hóa nông nghiệp:  
- Hiện trạng và mức độ cơ giới hóa của từng khâu trong sản xuất nông nghiệp.

- Kết quả đầu tư, hỗ trợ và các chính sách của địa phương cho lĩnh vực cơ giới hóa.

-  Kết quả thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp 

2. Những khó khăn, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân.

3. Phương hướng và giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa ở địa phương.

4. Kiến nghị, đề xuất (tỉnh, trung ương)

(Chi tiết có biểu mẫu gửi kèm, bản mềm biểu mẫu đăng tải trên website: http://chicucptnt.quangtri.gov.vn)

Báo cáo bằng văn bản (bản cứng và bản mềm) xin gửi về Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị, số 49 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; email: lequangdiepgv@gmail.com trước ngày 20 tháng 8 năm 2020 để kịp thời tổng hợp, tham mưu văn bản.

Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố quan tâm thực hiện.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở NN và PTNT (B/cáo)
- UBND các huyện, TX, TP (P/hợp);
- CCT, PCCT;
- Web Chi cục PTNT;
- Lưu: VT, KTHT.
	KT. CHI CỤC TRƯỞNG

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG

Hoàng Minh Trí


Các biểu mẫu số liệu cơ giới hóa nông nghiệp đến 31/7/2020

 (Kèm theo Công văn số              /PTNT-KTHT ngày 06/8/2020

 của Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị)
Biểu 01: Số lượng máy sử dụng trong sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản 

	STT
	Hạng mục
	Số lượng

(Cái)
	Ghi chú

	5.1
	Lúa
	
	

	
	Máy gieo hạt 
	
	

	
	Máy cấy
	
	

	
	Máy đập lúa
	
	

	
	Máy gặt đập liên hợp
	
	

	
	Máy gặt lúa rải hàng
	
	

	
	Máy sấy (lúa, ngô, đậu…)
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng lúa (ghi rõ vào cột ghi chú)
	
	

	5.2
	Ngô
	
	

	
	Máy gieo hạt
	
	

	
	Máy thu hoạch ngô
	
	

	
	Máy tẽ hạt
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng ngô
	
	

	5.3
	Lạc, đậu các loại
	
	

	
	Máy tách hạt
	
	

	
	Máy gieo hạt
	
	

	
	Máy thu hoạch đậu
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng đậu
	
	

	5.4
	Sắn
	
	

	
	Máy trồng sắn
	
	

	
	Máy thu hoạch sắn
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng sắn (ghi rõ vào cột ghi chú)
	
	

	5.5
	Cà phê
	
	

	
	Máy và thiết bị sấy cà phê
	
	

	
	Máy xát cà phê khô
	
	

	
	Máy xát chế biến ướt cà phê 
	
	

	
	Máy tách hạt
	
	

	
	Máy sấy
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng cà phê (ghi rõ vào cột ghi chú)
	
	

	5.6.
	Hồ tiêu
	
	

	
	Máy và thiết bị sấy tiêu
	
	

	
	Máy tách hạt
	
	

	
	Máy sấy
	
	

	
	Máy khác dùng cho trồng tiêu (ghi rõ vào cột ghi chú)
	
	

	5.7
	Chăn nuôi
	
	

	
	Máy và thiết bị chế biến thức ăn gia súc gia cầm, thủy sản
	
	

	
	Máy nghiền cỏ, ép viên, đóng bánh cỏ
	
	

	
	Máy vắt sữa
	
	

	
	Máy làm mát cho gia súc, gia cầm
	
	

	
	Máy và thiết bị cho ăn bán tự động, uông tự động cho gia súc, gia cầm
	
	

	
	Máy tách ép phân
	
	

	
	Máy nổ để sử dụng khí biogas
	
	

	
	Máy khác dùng trong chăn nuôi (ghi rõ vào cột ghi chú)
	
	

	5.8
	Máy khác
	
	

	
	Máy kéo công suất trên 35 mã lực
	
	

	
	Máy kéo công suất từ 12 đến 35 mã lực
	
	

	
	Máy kéo công suất dưới 12 mã lực
	
	

	
	Động cơ nổ
	
	

	
	Máy phun thuốc bảo vệ thực vật
	
	

	
	Thiết bị tưới
	
	

	
	Máy bơm nước
	
	

	
	…………………….
	
	

	
	
	
	


Biểu 02: Số lượng doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi có hệ thống chuồng trại sử dụng công nghệ chăn nuôi tự động, bán tự động
	STT
	Loại hình sản xuất
	Đơn vị
	Số lượng
	Chia ra:

	
	
	
	
	Tự động 
	Bán tự động

	1
	Doanh nghiệp chăn nuôi
	DN
	
	
	

	2
	HTX chăn nuôi
	HTX
	
	
	

	3
	THT chăn nuôi
	THT
	
	
	

	4
	Trang trại chăn nuôi
	TT
	
	
	

	5
	Hộ chăn nuôi
	Hộ
	
	
	


Biểu 03: Diện tích được làm bằng máy
                                                                                                 Đơn vị tính: Ha/%                                                            

	TT
	Khâu công việc
	Lúa
	Ngô
	Sắn
	Lạc, Đậu
	Cà phê
	Cao su

	1
	Làm đất
	
	
	
	
	
	

	2
	Gieo trồng
	
	
	
	
	
	

	3
	Tưới nước
	
	
	
	
	
	

	4
	Phun thuốc
	
	
	
	
	
	

	5
	Bón phân
	
	
	
	
	
	

	6
	Chăm sóc
	
	
	
	
	
	

	7
	Thu hoạch
	
	
	
	
	
	

	8
	Sấy
	
	
	
	
	
	

	9
	Vận chuyển
	
	
	
	
	
	

	10
	Khác
	
	
	
	
	
	


* Ví dụ: ghi số liệu 15/75 có nghĩa là 15 ha, đạt 75% diện tích)

Biểu 04: Số lượng các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh máy móc cơ khí nông nghiệp và làm dịch vụ cơ giới hóa trong nông nghiệp










Đơn vị: Doanh nghiệp

	STT
	Loại hình
	Số lượng

	
	
	Sản xuất máy móc
	Kinh doanh máy móc
	Làm dịch vụ cơ giới hóa

	1
	Doanh nghiệp
	
	
	

	2
	HTX
	
	
	

	3
	Hộ
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